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Phụ lục II
CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ IN

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Thông tư số       /2009/TT-BTC)
1. Mẫu: Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử.
2. Mẫu: Công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử.

3a. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu.

3b. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu.

4a. Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu.

4b. Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu.

5. Mẫu: Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy.
6. Mẫu: Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hoá.
7. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử rút gọn.

8. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử bổ sung.

9. Mẫu: Mẫu dấu "Đã chuyển đổi sang dạng điện tử".
10. Mẫu: Biên bản bàn giao hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

11. Mẫu: Bản kê biên bản bàn giao.
12. Mẫu: Bản kê tờ khai xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

13. Mẫu: Bản kê số container kèm theo tờ khai.
14. Mẫu: Bản trích giấy phép.
15. Mẫu: Biên bản lấy mẫu phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

16. Mẫu: Biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và thu chênh lệch giá.

17. Mẫu: Biên lai lệ phí hải quan.

18. Mẫu: Lệnh thông quan hàng hoá.

19. Mẫu: Bảng đăng ký định mức từng mã hàng.
20. Mẫu: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.
21. Mẫu: Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu.
22. Mẫu: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả ra nước ngoài và chuyển sang hợp đồng gia công khác.
23. Mẫu: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công cung ứng.
24. Mẫu: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu.
25. Mẫu: Bảng thanh khoản hợp đồng gia công.
26. Mẫu: Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất.
27. Mẫu: Biên bản chốt tồn.
28. Mẫu: Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK.
29. Mẫu: Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản.
30. Mẫu: Bảng báo cáo chi tiết nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư.
31. Mẫu: Bảng báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư.
32. Mẫu: Báo cáo chi tiết tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.
33. Mẫu: Báo cáo tổng hợp tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.
34. Mẫu: Bảng danh mục nguyên phụ liệu mua từ nội địa.
35. Mẫu: Tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan.
36. Mẫu: Chứng từ hàng xuất kho ngoại quan

37. Bản đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước
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